
Số QĐ
Tổng mức 

đầu tư

Thời 

gian kết 

thúc

Số QĐ-

Ngày QĐ 

Giá trị quyết 

toán được duyệt

Thời 

gian 

nghiệm 

thu hoàn 

thành, 

bàn giao 

đưa vào 

sử dụng

Dự án 

đã hoàn 

thành, 

đang 

trong 

giai 

đoạn lập 

BCQT 

theo quy 

định

Dự án 

đã hoàn 

thành, vi 

phạm về 

thời gian 

lập 

BCQT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

TỔNG CỘNG:

I

a Cấp tỉnh phê duyệt quyết toán:

b Cấp huyện phê duyệt quyết toán:

c Cấp xã phê duyệt quyết toán:

II

a Cấp tỉnh phê duyệt quyết toán:

b Cấp huyện phê duyệt quyết toán:

c Cấp xã phê duyệt quyết toán:

III

III.1

a Cấp tỉnh phê duyệt quyết toán:

b Cấp huyện phê duyệt quyết toán:

c Cấp xã phê duyệt quyết toán:

III.2

a Cấp tỉnh phê duyệt quyết toán:

b Cấp huyện phê duyệt quyết toán:

c Cấp xã phê duyệt quyết toán:

III.3

a Cấp tỉnh phê duyệt quyết toán:

b Cấp huyện phê duyệt quyết toán:

c Cấp xã phê duyệt quyết toán:

III.4

a Cấp tỉnh phê duyệt quyết toán:

b Cấp huyện phê duyệt quyết toán:

c Cấp xã phê duyệt quyết toán:

DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHẬM NGHIỆM THU BÀN GIAO ĐƯA 

VÀO SỬ DỤNG

DỰ ÁN CHƯA HOÀN THÀNH, ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN 

THỰC HIỆN THEO QUY ĐỊNH

DỰ ÁN ĐÃ PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN

DỰ ÁN CHƯA NỘP HSQT

DỰ ÁN HOÀN THÀNH ĐÃ NỘP HSQT

DỰ ÁN HOÀN THÀNH, ĐANG TRONG THỜI GIAN LẬP BCQT 

THEO QUY ĐỊNH

DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHẬM LẬP HSQT

Dự án hoàn toàn, đã phê 

duyệt quyết toán

Dự án hoàn thành, chưa nộp 

hồ sơ quyết toán

Dự án 

chưa 

hoàn 

thành, 

đang 

trong 

giai 

đoạn 

thực 

hiện 

theo quy 

định

Dự án 

chưa 

hoàn 

thành, 

chậm 

bàn giao 

đưa vào 

sử dụng

Cấp 

quyết 

định phê 

duyệt 

quyết 

toán (T, 

H, X)

Ghi chú

(Giải 

trình lý 

do)

PHỤC LỤC

DANH MỤC DỰ ÁN MỞ MÃ NĂM ….

Từ 01/01/….. đến 31/12/…..

STT Mã số Tên dự án đầu tư Tên chủ đầu tư Số dự án

Quyết định đầu tư
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